Tiến tới thực hiện thành công Chỉ thị 20 trong năm 2010

TS. Dương Hồng Phương

Theo chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020, ngày 24/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Chỉ thị 20).

Tính đến hết tháng 6/2010, phần lớn các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện Chỉ thị 20 ở địa bàn thành phố, thị xã; nhiều tỉnh cũng đã triển khai đến các đơn vị hưởng lương ngân sách nằm trên địa bàn thị trấn. Phương hướng thực hiện Chỉ thị 20 trong năm 2010 theo tinh thần tiếp tục triển khai ở địa bàn thành phố, thị xã đối với các tỉnh, thành phố chưa triển khai hết, đẩy mạnh triển khai ở các thị trấn huyện, nơi đã có cơ sở hạ tầng ATM có thể phục vụ được cho người hưởng lương. Căn cứ chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước Trung ương giao, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBND và phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước rà soát lại danh sách các đơn vị hưởng lương ngân sách chưa thực hiện chi trả lương qua tài khoản, xem xét khả năng cung ứng cơ sở hạ tầng thực tế của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCƯDVTT) để tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN. Nhiều địa phương đã tích cực chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đánh giá cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các huyện trên địa bàn tỉnh, đồng thời khảo sát tình hình thực tế thực hiện trả lương qua tài khoản tại các huyện chưa triển khai Chỉ thị 20 để có kế hoạch triển khai khả thi và hiệu quả như: Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tiền Giang...Tinh thần triển khai Chỉ thị 20 trong năm 2010 là mở rộng đến các huyện lỵ, tuy nhiên, ngoài các ban, ngành đóng ở thị trấn, thì đa số cán bộ, công chức, viên chức là đội ngũ giáo viên và lực lượng cán bộ các xã, thu nhập thấp nên tâm lý chưa muốn nhận lương qua tài khoản. Đối với các xã ở xa thị trấn thì việc trả lương qua tài khoản còn gặp khó khăn, do các TCCƯDVTT chưa muốn lắp đặt ATM ở những nơi giao thông cách trở, chi phí lớn, hiệu quả thấp. Thực tế ở cấp huyện còn một số đơn vị hưởng lương từ NSNN có số lượng CBCNV ít (có đơn vị chỉ có 3 - 4 người) nên các đơn vị này cũng có tâm lý ngại trả lương qua tài khoản.

Nhìn chung, kết quả triển khai dịch vụ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN tiếp tục chuyển biến tích cực, tính đến cuối tháng 6/2010, trên toàn quốc có 38.308 đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản, đạt 49,1%, tăng 7,5% so với cuối năm 2009 (kế hoạch cả năm 2010 đạt khoảng 55% đơn vị). Có 9 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao là: Bình Dương, Gia Lai, Hải Phòng, Kiên Giang, Lạng Sơn, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Vĩnh Long. Một số tỉnh, thành phố khác gần đạt chỉ tiêu được giao như: Bắc Cạn, Đắk Nông, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Tuyên Quang, Yên Bái...  

Nỗ lực gia tăng thị phần về phía các nhà cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản

Theo chỉ đạo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, các TCCƯDVTT nhận thức được việc đầu tư cơ sở hạ tầng ATM/POS phục vụ dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng là đầu tư cho tương lai gia tăng các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng thị phần và khách hàng... nên đã không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cả về số lượng và chất lượng. Chỉ thị 20 đã thực sự tạo cú hích phát triển thị trường thẻ Việt Nam nhanh, mạnh về cả số lượng thẻ và cơ sở hạ tầng thanh toán thẻ: Đến 30/6/2010, trên toàn quốc có khoảng 25,78 triệu thẻ được phát hành,10.549 ATM và 41.342 POS/ECD lần lượt tăng tương ứng khoảng 2,8 lần, 2,2 lần và 2,2 lần so với các con số 9,17 triệu thẻ, 4.813 ATM và 18.471 POS của năm 2007 (trước khi triển khai Chỉ thị 20). Đầu tháng 4/2010, do xảy ra trường hợp rò điện gây tai nạn cho người ở thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các TCCƯDVTT phối hợp với ngành điện lực kiểm tra an toàn về điện tất cả các máy ATM trong toàn quốc, phát hiện và xử lý gần 400 máy (chiếm tỷ lệ 4,7% tổng số máy) chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn điện, trong đó, 2,83% số máy  bị rò điện. Qua đó, an toàn về điện tại các máy ATM đã được chú trọng củng cố, lắp thêm thiết bị chống giật, lắp cọc và dây tiếp đất nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngày càng có thêm các TCCƯDVTT chủ động phối hợp với các tổ chức cung ứng hàng hóa, kinh doanh thương mại, các tổ chức bảo hiểm, các đơn vị, trường học triển khai việc thu tiền điện, nước, tiền điện thoại, Internet, truyền hình cáp, phí bảo hiểm, học phí... thông qua tài khoản trả lương, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều TCCƯDVTT đã ký hợp đồng thanh toán tiền điện, tiền nước, cước viễn thông... với các đơn vị cung ứng dịch vụ đó để thanh toán qua tài khoản cá nhân bằng các hình thức như thu bằng tiền mặt qua ngân hàng, sử dụng các hình thức thanh toán qua ATM, Mobile Banking, Internet Banking... Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố khác và ngay cả ở thủ đô Hà Nội, việc triển khai thanh toán các dịch vụ này vẫn còn hạn chế. Nhìn chung, các TCCƯDVTT đã chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các tiện ích cho khách hàng, công tác chăm sóc khách hàng của các ngân hàng như giải quyết khiếu nại được xử lý nhanh chóng đúng quy định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng cung ứng dịch vụ của một số TCCƯDVTT đôi lúc vẫn chưa đảm bảo, khách hàng vẫn kêu ca, phàn nàn.

Nguyên nhân của việc duy trì hệ thống ATM hoạt động thông suốt gặp khó khăn, một phần do tình trạng mất điện kéo dài phổ biến ở các địa phương thời gian vừa qua...; đường truyền mạng đôi khi bị nghẽn hoặc ngắt, gây gián đoạn dịch vụ của hệ thống ATM. Ngoài ra, có hiện tượng một số cá nhân thiếu ý thức đã phá hoại, làm hư hỏng một số thiết bị của các máy ATM...

Chuyển đổi “nhận thức - thói quen” về phía người sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về Chỉ thị 20 của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cho đến các đơn vị, cá nhân hưởng lương NSNN (phía người sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản), cũng như của các TCCƯDVTT (bên cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản) đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong toàn xã hội đối với việc thực hiện chủ trương của Chính phủ. Chỉ thị 20 đã thực sự đi vào đời sống kinh tế - xã hội của người dân Việt Nam trong hơn 2 năm qua, ngày càng đông người dân Việt Nam đã hình thành và duy trì thói quen rút tiền lương từ ATM và giao dịch với ATM nói chung.

Sự chuyển đổi nhận thức đúng đắn, đầy đủ của các bên sử dụng và cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản như vậy là kết quả của cả một quá trình phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) trong việc xây dựng, tham mưu cho Chính phủ kịp thời ban hành Chỉ thị 20, đồng thời chỉ đạo sát sao ngành tài chính và ngân hàng, cũng như định hướng quán triệt các địa phương, các đơn vị hưởng lương NSNN nỗ lực quyết tâm thực hiện Chỉ thị 20 theo một lộ trình khả thi và hiệu quả từ 01/01/2008 đến nay.

Phía các đơn vị, cá nhân sử dụng dịch vụ ngày càng nhận thức rõ những lợi ích thiết thực khi giao dịch thanh toán tiền lương qua tài khoản ngân hàng như được hưởng các tiện lợi và tiện ích chuyển tiền, an toàn; thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông hoặc vay thấu chi tài khoản thẻ khi có nhu cầu...

Trên cơ sở chuyển đổi nhận thức như vậy đã hình thành, củng cố thói quen nhận lương hằng tháng từ tài khoản ngân hàng (trong thực tế chủ yếu nhận lương từ tài khoản ATM) và thực hiện giao dịch thanh toán với ATM của các đối tượng hưởng lương từ NSNN cũng như người dân.

Qua thoái quen thường ngày giao dịch thanh toán với ATM, phía người sử dụng dịch vụ dễ dàng có được cơ hội tiếp cận với các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt ứng dụng công nghệ hiện đại từ phía các TCCƯDVTT nên cũng càng ngày càng ý thức được vai trò của công nghệ thanh toán hiện đại trong chuyển đổi nâng tầm nhận thức của bản thân lên mức cao hơn: Nhận thức được sự cần thiết minh bạch hóa tài chính cá nhân, từng bước hình thành và phát triển văn hóa thương mại và thanh toán điện tử cũng như tác phong công nghiệp, số hóa... Bên cạnh đó, cũng đã hình thành và phát triển nâng tầm nhận thức riêng biệt của các cá nhân lên thành nhận thức chung về những lợi ích của phát triển thanh toán không dùng tiền mặt như: Giảm chi phí kiểm đếm, vận chuyển, lưu giữ và quản lý tiền mặt; minh bạch hóa thu chi ngân sách, tài chính doanh nghiệp và quốc gia; tăng cường kiểm soát các luồng tiền chu chuyển thanh toán qua ngân hàng tạo cơ sở nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ quốc gia cũng như góp phần tăng cường trật tự an ninh và ổn định xã hội. (Bảng)
Kết quả triển khai trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20

6 tháng đầu năm 2010

	                         Thời gian

Chỉ tiêu
	31/12/2009
	30/6/2010
	Mức độ tăng/giảm
(%)

	Số đơn vị hưởng lương ngân sách trên toàn quốc đã trả lương qua tài khoản ngân hàng.
	32.490

	38.308

	+17,9%

	Tỷ lệ số đơn vị hưởng lương ngân sách đã thực hiện trả lương qua tài khoản/số đơn vị hưởng lương ngân sách trên toàn quốc năm 2009
	41,6 %
	49,1 %
	+7,5%

	Cơ sở hạ tầng phục vụ


	Số ATM
	9.629

	10.549

	+10%

	
	Số POS
	34.328

	41.342

	+20%


Ghi chú: Số đơn vị hưởng lương ngân sách trên toàn quốc năm 2009 là : 78.039 đơn vị (theo số liệu của Kho bạc Nhà nước).
Các giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010 

- Hệ thống ngân hàng tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo các tỉnh, các huyện triển khai tiếp ở những địa bàn mà cơ sở hạ tầng đã đáp ứng, tận dụng tối đa tiềm năng để phấn đấu đạt kết quả cao nhất tinh thần của Chỉ thị 20 trong năm 2010. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để tăng cường chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và các cơ quan ban, ngành trên địa bàn cùng phối hợp chặt chẽ thực hiện trả lương qua tài khoản nơi cơ sở hạ tầng đã đáp ứng được. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai Chỉ thị 20, đặc biệt đối với các tỉnh có khó khăn khi thực hiện chỉ tiêu được giao, cử cán bộ đến trực tiếp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Kho bạc Nhà nước tỉnh tìm hiểu nguyên nhân, tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo và định hướng cho các TCCƯDVTT mở rộng mạng lưới ATM, đặc biệt lắp đặt thêm các máy ATM tại các địa bàn còn ít máy ở thị xã và trung tâm huyện, nơi có đông dân cư và thuận tiện cho việc thực hiện Chỉ thị 20. Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh việc kết nối liên thông mạng lưới POS của các hệ thống ngân hàng thương mại với nhau và từng bước với mạng lưới ATM trên toàn quốc để tạo sự tiện lợi cho các chủ thẻ có thể dùng thẻ ATM để thanh toán hàng hoá, dịch vụ nhanh chóng thuận tiện. Đồng thời, chỉ đạo các TCCƯDVTT tích cực phối hợp với các công ty điện lực, viễn thông, cấp nước... để thực hiện thanh toán các hoá đơn dịch vụ sinh hoạt thường kỳ, tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài khoản của ngân hàng.

- Chuẩn bị cho công tác đánh giá tổng kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20, đôn đốc sát sao các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao; tổng hợp báo cáo từ các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và từ các TCCƯDVTT... để xây dựng báo cáo tổng kết; rà soát, lựa chọn các điển hình đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 20 để khen thưởng; tổ chức hội nghị tổng kết.
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